Đề cương ôn tập địa lí 6-HKI-Năm học 2020-2021

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6 - HỌC KÌ I. Năm học 2020-2021
PHẦN I: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Chương I: Gồm có hai nội dung chính: Trái Đất và bản đồ.
1.Trái Đất trong vũ trụ:
- Là một trong 8 hành tinh của Hệ Mặt Trời, nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần M.Trời.

- Trái Đất có hình khối cầu. Diện tích rất lớn: 510 triệu km2
- Kinh tuyến là những đường dọc nối từ cực Bắc xuống cực Nam.

- Vĩ tuyến là những vòng tròn vuông góc với các đường kinh tuyến.

2. Cấu tạo của Trái Đất: Bên trong (3 lớp đồng tâm)

- Lớp vỏ: Độ dày 5-70 km, trạng thái rắn chắc, nhiệt độ tối đa 10000C.

- Lớp trung gian: dày 3000 km, trạng thái quánh dẻo đến chảy lỏng, T0: 15000C-47000C.

- Lõi: dày >3000 km, lỏng ở ngoài, rắn ở trong, T0 cao nhất khoảng 50000C

* Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất:

· Vị trí: Là lớp vỏ rắn chắc nằm ngoài cùng của Trái Đất
· Đặc điểm: Chiếm 15% thể tích và 1% khối lượng
· Vai trò: là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên như: không khí, cây cối, các loài động thực vật…và là nơi tồn tại của xã hội loài người
· Cấu tạo: Do một số địa mảng nằm kề nhau tạo thành.
· Sự vận động của các địa mảng: Chúng di chuyển rất chậm, các mảng có thể tách xa nhau, xô chồm lên nhau, trượt bậc nhau.
3. Sự phân bố các lục địa và đại dương:
- Lục địa tập trung chủ yếu ở BCB. Có 6 lục địa. Lục địa lớn nhất là Á –Âu. 

- Đại dương phần lớn tập trung ở BCN. Có 4 đại dương lớn, lớn nhất là Thái Bình Dương

4. Các vận động chính của Trái Đất: 

a. Tự quay quanh trục từ Tây sang Đông: 

- Thời gian quay một vòng quanh trục là hết một ngày đêm mất 24 giờ.

- Hệ quả:
+ Có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau liên tục trên Trái Đất

+ Các vật chuyển động trên bề mặt TĐ đều bị lệch hướng: NCB lệch phải, NCN lệch trái.

b. Quay quanh Mặt trời:
- Thời gian một vòng hết 365 ngày và 6 giờ. 

- Trong khi chuyển động trục Trái Đất lúc nào cũng nghiêng theo một hướng không đổi nên có lúc nửa cầu Bắc ngả gần về phía Mặt Trời, có lúc nằm chếch xa về phía Mặt Trời nên sinh ra các hệ quả sau:
+ Hiện tượng các mùa trong năm: Hạ Chí (22/6), Đông Chí (22/12), Xuân phân (21/3), Thu phân (23/9).

· Các mùa trái ngược nhau ở hai bán cầu.

+Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa:

· Ở xích đạo: Ngày và đêm dài bằng nhau.

· Ở các vĩ tuyến 23023’B và N: Có ngày hoặc đêm dài suốt 24giờ. Ở vòng cực 66033’ B và N có ngày hoặc đêm dài dao động từ 1 đến 6 tháng. Ở hai cực có ngày hoặc đêm kéo dài suốt 6 tháng.

5. Các yếu tố bản đồ:

- Tỉ lệ bản đồ là tỉ số khoảng cách tương ứng trên bản đồ so với khoảng cách ở ngoài thực địa. 

- Hệ thống các kí hiệu: có 3 loại kí hiệu (điểm, đường, diện tích)

- Cách biểu hiện địa hình: đường đồng mức hoặc thang màu.

- Toạ độ địa lí: Gồm kinh độ, vĩ độ của một địa điểm.

Chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất: Nội lực và ngoại lực

1. Nội lực:  là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất.Tác động của nội lực thường làm cho bề mặt Trái Đất gồ ghề,.. Ví dụ: núi lửa, các dãy núi…
2. Ngoại lực : Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Tác động của ngoại lực thiên về san bằng, hạ thấp địa hình. Ví dụ: đồng bằng, núi già…

=>Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau nhưng xảy ra đồng thời và tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất.
PHẦN II: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu?

2. Trái đất chuyển động quay quanh trục theo hướng nào? Hãy nêu hệ quả của sự chuyển động quay quanh trục?

3. Tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau? Cho VD về các kiểu địa hình của Trái Đất chịu tác động của nội lực và ngoại lực?

4. Động đất, núi lửa là gì? Nguyên nhân hình thành động đất và núi lửa? Tác hại của chúng? Biện pháp hạn chế tác hại?

5. Núi lửa gây nhiều tác hại cho con người, nhưng tại sao quanh núi lửa vẫn có cư dân sinh sống?

6. Phân biệt núi già và núi trẻ khác nhau như thế nào? Cho ví dụ?

7. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm và vai trò của lớp vỏ Trái Đất.

8. Quan sát hình 26/SGK:

a/ Hãy mô tả cấu tạo của Trái Đất.

b/ Vì sao nói lớp vỏ Trái Đất có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và đời sống của con người?

9. Lễ hội Mùa Lá Đỏ diễn ra ở Hàn Quốc (múi giờ +9) lúc 10 giờ vào ngày 20 tháng 1 năm 2015. Nếu truyền hình trực tiếp ở Việt Nam và Anh thì vào lúc mấy giờ? (Biết rằng Việt Nam (múi giờ số +7), Anh (múi giờ số 0)

10.  Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học:    

[image: image1.jpg]Thu phan

23-9

Hinh 23. Su van dong cua Trai D4t quanh Mat Troi va cac mua & Bic ban cau




a. Nhận xét về độ nghiêng của trục Trái Đất vào các ngày Hạ chí, Đông chí, Xuân phân và Thu phân.

b. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng các mùa trên Trái Đất.
